
SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN DI LINH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Số:           /TTYT-DUOC 
 

         Di Linh, ngày        tháng 08  năm 2023 

YÊU CẦU BÁO GIÁ BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 

 
Kính gửi: Các nhà  cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Trung tâm Y tế huyện Di Linh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá 

gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Bảo dưỡng trang thiết bị y tế của 

Trung tâm y tế huyện Di Linh năm 2023 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Di Linh. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Họ và tên: Hà Thanh Vân,  

Chức vụ  : Phó Khoa Dược-TTB-VTYT,  

Email    : thanhvan011281@gmail.com   

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

-   Nhận qua email: dauthaudilinh@gmail.com và bản giấy có ký tên, đóng dấu về Khoa 

Dược - TTB - VTYT Trung tâm Y tế huyện Di Linh, số 20 Phạm Ngọc Thạch, Thị trấn Di 

Linh, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng. 

†  năm đến trước  

10 h  ngày  08  tháng 09 năm 2023 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu   90  kể từ ngày 08 tháng 09 năm 2023 

II. Nội dung yêu cầu báo giá. 

1. Mô tả nội dung bảo dưỡng: 

Theo tiêu chuẩn Preventative Maintenance (bảo trì phòng ngừa) của nhà sản xuất và những công 

việc bổ sung cho phù hợp với điều kiện môi trường Việt Nam, công việc bảo dưỡng như sau: 

STT Mô tả công việc bảo dưỡng 

1 Hỏi & lắng nghe ý kiến người sử dụng trực tiếp trang thiết bị về mức độ hài lòng khi 

sử dụng thiết bị hiện tại. 

2 Kiểm tra tổng thể bên ngoài thiết bị 

3 Kiểm tra, hướng dẫn lại thiết bị khi người sử dụng sử dụng chưa thành thạo và tối ưu 

công năng và công suất sử dụng của máy 

4 Kiểm tra dung dịch/ ổ bi bôi trơn các khớp, truyền động, trục khuỷu, pittong. 

5 Bổ sung dung dịch bôi trơn, thay thế nhớt định kỳ 6 tháng/lần (nếu có) 

6 Thay thế bộ lọc gió/nhớt định kỳ mỗi năm (1 lần/năm) (nếu có) 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 10 h ngày 30 tháng 08



7 Vệ sinh bên ngoài toàn bộ thiết bị, dây kết nối 

8 Vệ sinh, hút bụi bên trong máy 

9 Vệ sinh các board mạch, các tiếp điểm, giắc cắm 

10 Kiểm tra điện áp chuẩn DC đầu ra của khối nguồn 

11 Kiểm tra các chức năng máy 

12 Kiểm tra kết nối của các tiếp xúc 

13 Khắc phục lỗi của máy tại chỗ (nếu được). 

14 Lập biên bản bảo dưỡng, tư vấn những vật tư cần thay thế trong thời gian tới. 

15 Lập kế hoạch đề xuất dự phòng linh kiện thay thế (nếu có) 

 

2. Danh mục bảo dưỡng: 

Gồm 110 khoản cụ thể theo danh mục đính kèm.  

3. Hồ sơ nộp kèm bao gồm: 

-  Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

-  Chứng nhận nhà thầu đã đăng ký trên hệ thống đấu thầu mạng quốc gia. 

-  Cam kết đủ năng lực thực hiện gói thầu. 

 

 Nơi nhận: 
-Như kính gửi; 

-Phòng KHNV&DS; 

-Phòng TCKT; 

-Lưu: VT, KD-TTB-VTYT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Thành Quang 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH MỤC BẢO DƯỠNG 

STT Danh mục dịch vụ Mô tả dịch vụ 
Khối 

Lượng 

Đơn vị 

tính 

Địa Điểm thực hiện 

dịch vụ 

Dự kiến ngày 

hoàn thành dịch 

vụ 

1 

Bảo dưỡng hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng, 

model:Olympus Medical system Corp- Nhật, 

Olympus Winter& Ibe GmbH, Sony Coporation, 

Richard Wolf, Hãng sản xuất:Nhật, Đức , Trung 

Quốc, Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Khoa Ngoại - Liên 

Chuyên Khoa - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

2 

Bảo dưỡng  Máy gây mê kèm thở + máy nén, 

model:Fabius,Hãng sản xuất:Drager Medicalnước 

sản xuất:Đức 

 Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Khoa Ngoại - Liên 

Chuyên Khoa - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

3 
Bảo dưỡng Máy gây mê giúp thở , model:Prima 

450,Hãng sản xuất:Penlonlimitednước sản xuất:Anh 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Ngoại - Liên 

Chuyên Khoa - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

4 
Bảo dưỡng Máy kéo giãn cột sống, model:MN-BLT-

16 Plus,Hãng sản xuất:BTLnước sản xuất:Anh Quốc  

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

- Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



5 
Bảo dưỡng Máy điều trị siêu âm, model:BTL-

4710,Hãng sản xuất:BTLnước sản xuất:Anh Quốc  

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

- Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

6 

Bảo dưỡng Máy điều trị vật lý trị liêu đa năng, 

model:MIXING2,Hãng sản 

xuất:COSMOGAMA/EMILDUEnước sản 

xuất:ITALY 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng 

- Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

7 

Bảo dưỡng Monitor theo dõi bệnh nhân, 

model:BSM- 3652,Hãng sản xuất:Nihon 

Kohdennước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Ngoại - Liên 

Chuyên Khoa - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

8 

Bảo dưỡng Monitor theo dõi bệnh nhân, 

model:Lefescope TR- BSM 6301K,Hãng sản 

xuất:Nihon Kohdennước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Ngoại - Liên 

Chuyên Khoa - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

9 

Bảo dưỡng Máy Monitor theo dõi bệnh nhân, 

model:BSM630,Hãng sản xuất:Terumonước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nội - Truyền 

Nhiễm - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



10 

Bảo dưỡng  Monitor theo dõi bệnh nhân, 

model:PACETECH,Hãng sản 

xuất:VITALMAXnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

11 

Bảo dưỡng  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, 

model:BT-350L,Hãng sản xuất:Bistosnước sản 

xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

12 

Bảo dưỡng  Máy theo dõi sản khoa 2 chức năng, 

model:BT-350L,Hãng sản xuất:Bistosnước sản 

xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

13 
Bảo dưỡng  Máy monitor, model:BSM-3562,Hãng 

sản xuất:Nihon Konhdennước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

14 

Bảo dưỡng  Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số, 

model:PM-2000XL Plus,Hãng sản xuất:Advanced 

Instrumentations, Incnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



15 

Bảo dưỡng  Máy theo dõi bệnh nhân 7 thông số, 

model:PM-2000XL Plus,Hãng sản xuất:Advanced 

Instrumentations, Incnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

16 
Bảo dưỡng  Máy monitor, model:Mu- 6301k,Hãng 

sản xuất:Nihon Konhdennước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

17 
Bảo dưỡng  Máy monitor, model:BSM-410K,Hãng 

sản xuất:Nihon Konhdennước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

18 
Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:TE-

172,Hãng sản xuất:Terumonước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nội - Truyền 

Nhiễm - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

19 
Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:TE-

112,Hãng sản xuất:Terumonước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



20 
Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:TE-

112,Hãng sản xuất:Terumonước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

21 

Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:SP-

200,Hãng sản xuất:Advanced 

Instrumentations,Incnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

22 
Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:TE-

112,Hãng sản xuất:Terumonước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

23 

Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:IP-

200,Hãng sản xuất:Advanced Instrumentations, 

Incnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

24 
Bảo dưỡng  Máy truyền dịch tự động, model:TE-

112,Hãng sản xuất:Terumonước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



25 

Bảo dưỡng  Bơm tiêm điện, model:SP-200,Hãng sản 

xuất:Advanced Instrumentations,Incnước sản 

xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nội - Truyền 

Nhiễm - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

26 
Bảo dưỡng  bơm tiêm điện, model:TE-331,Hãng sản 

xuất:Terumonước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

27 

Bảo dưỡng  Bơm tiêm điện, model:TESS 730,Hãng 

sản xuất:Ashitaka Facotry of Terumo 

Corporationnước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

28 
Bảo dưỡng  bơm tiêm điện, model:TE-331,Hãng sản 

xuất:Terumonước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

29 
Bảo dưỡng  bơm tiêm điện, model:TE-331,Hãng sản 

xuất:Terumonước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



30 
Bảo dưỡng  Bơm tiêm điện , model:Perfusor 

compact,Hãng sản xuất:Bbraunnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

31 
Bảo dưỡng  Bơm tiêm điện , model:Perfusor 

compact,Hãng sản xuất:Bbraunnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

32 
Bảo dưỡng  Lồng ấp sơ sinh, model:Neo-Sevo,Hãng 

sản xuất:Atom Medicalnước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

33 
Bảo dưỡng  Lồng ấp sơ sinh, model:Neo-Sevo,Hãng 

sản xuất:Atom Medicalnước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

34 

Bảo dưỡng  Lồng ấp sơ sinh, model:Giraffe 

incubator,Hãng sản xuất:GH healthcarenước sản 

xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

35 

Bảo dưỡng  Đèn điều trị vàng da, model:JW-

PU100,Hãng sản xuất:JW MEDICALnước sản 

xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



36 

Bảo dưỡng  Đèn điều trị vàng da 2 mặt, 

model:PHOTOBED PLUS,Hãng sản xuất:CT CPDP 

TÂM VIỆTnước sản xuất:Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

37 

Bảo dưỡng  Đèn điều trị vàng da, model:IP-200 

,Hãng sản xuất:Advanced Instrumentations,Incnước 

sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

38 

Bảo dưỡng  Đèn điều trị vàng da, model:IP-200 

,Hãng sản xuất:Advanced Instrumentations,Incnước 

sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

39 

Bảo dưỡng Máy siêu âm Doppler tim thai, 

model:TD 5000,Hãng sản xuất:Advanced 

Instrumentations,Incnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

40 

Bảo dưỡng  Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh, model:W930 

series,Hãng sản xuất:Fisher&Paykelnước sản 

xuất:New Zealand 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



41 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:ECG-

2150,Hãng sản xuất:Nihon Kohdennước sản 

xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Nhi  - Số 20 

Phạm Ngọc Thạch Thị 

trấn Di Linh, huyện  

Di Linh, Tỉnh Lâm 

Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

42 

Bảo dưỡng  Máy đo điện tim 2 kênh, 

model:Cardisuny C110,Hãng sản xuất:Fukuda nước 

sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Chăm sóc sức 

khỏe sinh sản và Phụ 

sản - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

43 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico  306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

44 
Bảo dưỡng  máy điện tim 1 kênh, 

model:ECG1501,Hãng sản xuất:nước sản xuất:MỸ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

45 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Khám Bệnh - Số 

20 Phạm Ngọc Thạch 

Thị trấn Di Linh, 

huyện  Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

46 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hòa Ninh -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



47 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 2 kênh, model:Cardisuny 

C110,Hãng sản xuất:Fukuda M-Enước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Khám Đa Khoa 

Tân Thượng - Thôn 4 

– Xã Tân Lâm, Di 

Linh, Lâm Đồng 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

48 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Tam Bố - 

Thôn Hiệp Thành 2 - 

Xã Tam Bố 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

49 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Tân 

Nghĩa - Thôn Lộc 

Châu 1- Xã Tân Nghĩa  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

50 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế Thị Trấn - 

Số 1020 đường Hùng 

Vương – Thị trấn Di 

Linh 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

51 

Bảo dưỡng  Máy Đo Điện Tim 2 Kênh, 

model:Cardisuny C110,Hãng sản xuất:Fukuda M-

Enước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Tân Châu 

- Thôn 9 - Xã Tân 

Châu  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

52 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 
Trạm y tế Đinh Trang 

Thượng -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

53 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm Y tế xã Sơn 

Điền - Thôn Bó Cao – 

Xã Sơn Điền 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

54 

Bảo dưỡng Máy đo điện tim 2 kênh, 

model:Cardisuny C110,Hãng sản xuất:Fukudanước 

sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Gia Bắc - 

Thôn Ka Sá – Xã Gia 

Bắc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



55 

Bảo dưỡng  Máy đo điện tim 2 kênh, 

model:Cardisuny C110,Hãng sản xuất:Fukudanước 

sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Đinh 

Trang Hòa - Thôn 2B– 

Xã Đinh Trang Hòa 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

56 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:Kenz 

Cardico 306,Hãng sản xuất:Suzukennước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa 

Trung - Thôn 5 – Xã 

Hòa Trung 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

57 

Bảo dưỡng  Máy Điện Tim 1 kênh, 

model:ECG1501,Hãng sản xuất:New technước sản 

xuất:TQ/MỸ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 
Trạm y tế xã Hòa Bắc 

- Thôn 5 - Xã Hòa Bắc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

58 

Bảo dưỡng  Máy điện tim 3 kênh, model:ECG-

2150,Hãng sản xuất:Nihon Kohdennước sản 

xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa Ninh 

- Thôn 12 – Xã Hòa 

Ninh 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

59 
Bảo dưỡng  Nồi hấp tiệt trùng, model:TC- 406,Hãng 

sản xuất:Medsourcenước sản xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Điều Dưỡng - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

60 

Bảo dưỡng  Nồi hấp điện >= 75 lít, model:LAC - 

5080SD,Hãng sản xuất:Daihan Labtechnước sản 

xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Điều Dưỡng - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

61 

Bảo dưỡng  Nồi hấp điện >= 75 lít, model:LAC - 

5080SD,Hãng sản xuất:Daihan Labtechnước sản 

xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Điều Dưỡng - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



62 

Bảo dưỡng  Tủ hấp sấy tiệt trùng UVOZONE O2, 

model:MKO - 800,Hãng sản xuất:Công ty TNHH kỹ 

thuật Minh Khoanước sản xuất:Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Điều Dưỡng - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

63 

Bảo dưỡng  Máy đo huyết áp tự động , model:HBP - 

9020,Hãng sản xuất:OMRON Nhật Bản - Trung 

Quốc nước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Điều Dưỡng - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

64 

Bảo dưỡng  Máy đo huyết áp tự động, 

model:AC05P,Hãng sản xuất:Suzuken Company 

Limited OEM Factorynước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Đinh Lạc 

- Địa chỉ: số 24 Thôn 

Đồng Lạc 2 - Xã Đinh 

Lạc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

65 

Bảo dưỡng  Máy đo huyết áp tự động, model:AC 

05P,Hãng sản xuất:Suzuken Company Limited 

OEM Factorynước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa Bắc 

- Thôn 5 - Xã Hòa Bắc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

66 Bảo dưỡng  Máy phân tích sinh hóa tự động 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hòa Ninh -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

67 

Bảo dưỡng  Máy XN huyết học 18 TS, model:MEK 

6510k,Hãng sản xuất:Nihon Kohdennước sản 

xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 
Phòng Khám Đa Khoa 

Hòa Ninh -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

68 

Bảo dưỡng   Máy ly tâm điện đa năng >=4000 

vòng/phút, model:Rotofix 32A,Hãng sản 

xuất:Hettichnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



69 

Bảo dưỡng   Máy xét nghiệm nước tiểu , 

model:Uritek TC-101,Hãng sản xuất:Teco 

diagnosticnước sản xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

70 

Bảo dưỡng   Máy đo điện giải 5 thông số, 

model:Convergys ISE comfort,Hãng sản 

xuất:Convergysnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

71 

Bảo dưỡng   Máy xét nghiệm miễn dịch tự động 

LUMIPULSE G600II, model:Lumipulse 

G600II,Hãng sản xuất:Fujirebio incnước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

72 

Bảo dưỡng   Tủ an toàn sinh học cấp 2, model: 

PuriCube-900,Hãng sản xuất:NOVAPROnước sản 

xuất:HÀN QUỐC 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

73 

Bảo dưỡng  Tủ an toàn sinh học cấp 2, 

model:HUYAir Bio2-901,Hãng sản 

xuất:Labonenước sản xuất:Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



74 

Bảo dưỡng   Máy Spindow có chức năng vortex 

(Máy ly tâm mini Hermle), model:Z130M,Hãng sản 

xuất:Hermlenước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

75 

Bảo dưỡng   Máy ly tâm dung tích lớn (CHO ỐNG 

15,50 ML), model:Mikro 200R,Hãng sản 

xuất:Hettichnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

76 

Bảo dưỡng   Máy ly tâm tốc độ cao (cho ống 1.5-

2mL), model:Mikro 200R,Hãng sản 

xuất:Hettichnước sản xuất:Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

77 

Bảo dưỡng  Tủ lạnh âm sâu -80 độ, model:MDF-

U33V-PB,Hãng sản xuất:PHC Corporationnước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

78 

Bảo dưỡng  Máy lắc ủ nhiệt khô, model:myBlock - 

BSH5002-E,Hãng sản xuất:Benchmarknước sản 

xuất:Mỹ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



79 
Bảo dưỡng  Máy lắc vortex, model:CM-1,Hãng sản 

xuất:Nickel-Electronước sản xuất:Anh 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

80 
Bảo dưỡng   Máy lắc vortex, model:CM-1,Hãng sản 

xuất:Nickel-Electronước sản xuất:Anh 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

81 

Bảo dưỡng   Tủ bảo quản sinh phẩm -20 độ, 

model:MDF-237-PE,Hãng sản xuất:PHC 

Corporationnước sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

82 

Bảo dưỡng   Hệ thống xét nghiệm REAL-TIME 

PCR, model:Rotor-Gên Q MDx 6 plex 

Planform+Qiacube HT ,Hãng sản xuất:Qiagen 

GmbH-Đứcnước sản xuất:Malaysia, Đức 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

83 
Bảo dưỡng  Tủ thao tác PCR, model:HUYAir PCR-

900,Hãng sản xuất:LABonenước sản xuất:Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



84 
Bảo dưỡng  Tủ thao tác PCR, model:HUYAir PCR-

901,Hãng sản xuất:LABonenước sản xuất:Việt Nam 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

85 

Bảo dưỡng  Máy phân tích huyết học tự động, 

model:XN-330,Hãng sản xuất:sysmexnước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

86 
Bảo dưỡng  Máy phân tích khí máu , model:ismart-

300,Hãng sản xuất:I-SENSnước sản xuất:Hàn quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

87 

Bảo dưỡng  Máy xét nghiệm đông máu tự động , 

model:CA660,Hãng sản xuất:sysmexnước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

88 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm Doppler màu 4D, 

model:HS60,Hãng sản xuất:Samsung Medison nước 

sản xuất:Hàn Quốc  

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



89 
Bảo dưỡng  Máy siêu âm 3D , model:Sonix 

Touh,Hãng sản xuất:Utrasonixnước sản xuất:Canada 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

90 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Khám Đa Khoa 

Hòa Ninh -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

91 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm chẩn đoán xách tay, 

model:SONOACE X1,Hãng sản xuất:Medisonnước 

sản xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Phòng Khám Đa Khoa 

Tân Thượng - Thôn 4 

– Xã Tân Lâm, Di 

Linh, Lâm Đồng 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

92 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay, model:logiq100 

pro,Hãng sản xuất:GE Healthcarenước sản xuất:Ấn 

Độ 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Tam Bố - 

Thôn Hiệp Thành 2 - 

Xã Tam Bố 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

93 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Gia Hiệp 

- Thôn Phú Hiệp 2 - 

Xã Gia Hiệp 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

94 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm + máy in, model:HS-

2600+P93E-N,Hãng sản xuất:Honda Electronics 

Co.,Ltd, Mitsubishi Electric Corporation Kyoto 

Worksnước sản xuất:Nhật Bản, Malaysia 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Trạm y tế xã Đinh Lạc 

- Địa chỉ: số 24 Thôn 

Đồng Lạc 2 - Xã Đinh 

Lạc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



95 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm trắng đen, model:UF-

400AX,Hãng sản xuất:fukuda denshi co.,LTDnước 

sản xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế Thị Trấn - 

Số 1020 đường Hùng 

Vương – Thị trấn Di 

Linh 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

96 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế Đinh Trang 

Thượng -  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

97 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm Y tế xã Sơn 

Điền - Thôn Bó Cao – 

Xã Sơn Điền 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

98 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Gia Bắc - 

Thôn Ka Sá – Xã Gia 

Bắc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

99 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Đinh 

Trang Hòa - Thôn 2B– 

Xã Đinh Trang Hòa 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

100 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm xách tay kèm 1 đầu dò + 

máy in, model:Prosound 2,Hãng sản 

xuất:Hitachinước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa Bắc 

- Thôn 5 - Xã Hòa Bắc 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

101 

Bảo dưỡng  Máy siêu âm + máy in, model:HS-

2600,Hãng sản xuất:Hondanước sản xuất:Trung 

Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa Ninh 

- Thôn 12 – Xã Hòa 

Ninh 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



102 
Bảo dưỡng  Máy siêu âm, model:FUT-CS602,Hãng 

sản xuất:Japannước sản xuất:Japan 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Trạm y tế xã Hòa Nam 

- Thôn 2 - Xã Hòa 

Nam 

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

103 

Bảo dưỡng  Máy nội soi dạ dày , model:EPK- p ( 

C),Hãng sản xuất:Hoya Corporationnước sản 

xuất:Nhật Bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

104 
Bảo dưỡng  Bộ nội soi tai mũi họng, model:,Hãng 

sản xuất:Gyeongboknước sản xuất:Hàn Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Khám Bệnh - Số 

20 Phạm Ngọc Thạch 

Thị trấn Di Linh, 

huyện  Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

105 

Bảo dưỡng  Hệ thống nội soi TMH, 

model:XSV3,Hãng sản xuất:Chammed Co., Ltd 

nước sản xuất: Hàn Quốc  

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 
1 Lần 

Khoa Khám Bệnh - Số 

20 Phạm Ngọc Thạch 

Thị trấn Di Linh, 

huyện  Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

106 
Bảo dưỡng  Máy đo điện não, model:KT88,Hãng 

sản xuất:CONTECnước sản xuất:Trung Quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Xét nghiệm và 

chẩn đoán hình ảnh - 

Số 20 Phạm Ngọc 

Thạch Thị trấn Di 

Linh, huyện  Di Linh, 

Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

107 

Bảo dưỡng  Máy phá rung tim, model:Tec 

5631,Hãng sản xuất:Nihon Konhdennước sản 

xuất:Nhật bản 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 



108 

Bảo dưỡng  Máy đo độ  bão  hòa oxy loại để bàn, 

model:Nellcor Bedeside SpO2 Patien Monitoring       

,Hãng sản xuất:Mediananước sản xuất:Hàn quốc 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 1 Lần 

Khoa Cấp Cứu - Hồi 

sức tích cực và Chống 

độc  - Số 20 Phạm 

Ngọc Thạch Thị trấn 

Di Linh, huyện  Di 

Linh, Tỉnh Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

109 

Bảo dưỡng  Hệ thống ghế máy nha khoa, 

model:New grasLA Plus (HL-2070),Hãng sản 

xuất:Hallim Oslam implantnước sản xuất:Hàn Quốc 

 Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng 

1 Lần 

Khoa Khám Bệnh - Số 

20 Phạm Ngọc Thạch 

Thị trấn Di Linh, 

huyện  Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

110 

Bảo dưỡng  Ghế và thiết bị răng , 

model:Selene,Hãng sản xuất:Siamdent Ltdnước sản 

xuất:Thái Lan 

Theo các nội dung 

tại  mục 1: Mô tả 

nội dung bảo 

dưỡng  

1 Lần 

Khoa Khám Bệnh - Số 

20 Phạm Ngọc Thạch 

Thị trấn Di Linh, 

huyện  Di Linh, Tỉnh 

Lâm Đồng  

Trong vòng 30 

ngày kể từ ngày 

hợp đồng có hiệu 

lực 

  Tổng cộng: 110 khoản           

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 




